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TrườngTrường THPT Nguyễn Đình Chiểu

Học kỳ1

Năm học2024-2025

Lớp 10.1

Có tác dụng từ ngày 11/04/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Ngữ văn Giáo dục thể chất Ngoại ngữ
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh

2 Sinh hoạt Ngữ văn Giáo dục thể chất Lịch sử CĐ Hoá

3 Tin học Vật lí Ngoại ngữ Ngữ văn Hóa học

4 Toán học Hóa học Vật lí Tin học Ngoại ngữ

5 Sinh học Lịch sử Sinh học Toán học Toán học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán học Ngữ văn

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

2 Toán học Ngữ văn

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

3 CĐ Toán
 Nội dung giáo dục 

của địa phương
CĐ Văn

4

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

5

Lớp 10.2

Có tác dụng từ ngày 11/04/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO CĐ Hoá Sinh học
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh
Ngoại ngữ

2 Sinh hoạt Hóa học Lịch sử Tin học Vật lí

3 Ngữ văn Vật lí Toán học Ngữ văn Giáo dục thể chất

4 Lịch sử Sinh học Toán học Toán học Giáo dục thể chất

5 Hóa học Tin học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CĐ Văn Ngữ văn

2 CĐ Toán
 Nội dung giáo dục 

của địa phương
Ngữ văn

3 Toán học

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

4 Toán học

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp
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5

Lớp 10.3

Có tác dụng từ ngày 11/04/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Hóa học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn

2 Sinh hoạt Công nghệ Tin học Công nghệ Ngữ văn

3 Toán học Giáo dục thể chất CĐ Sinh Ngữ văn Ngoại ngữ

4 Hóa học Giáo dục thể chất Sinh học
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh
Lịch sử

5 Toán học Sinh học Toán học Lịch sử Tin học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

2

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

CĐ Văn
 Nội dung giáo dục 

của địa phương

3 Toán học CĐ Toán Ngữ văn

4 Toán học Ngữ văn

5

Lớp 10.4

Có tác dụng từ ngày 11/04/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Ngữ văn Hóa học Toán học Giáo dục thể chất

2 Sinh hoạt Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ Giáo dục thể chất

3 Công nghệ Lịch sử Công nghệ Ngữ văn Lịch sử

4 Tin học Sinh học Toán học Toán học Sinh học

5 Ngoại ngữ Hóa học CĐ Sinh Tin học
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán học CĐ Toán

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

2 Toán học

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

3 Ngữ văn CĐ Văn
 Nội dung giáo dục 

của địa phương

4 Ngữ văn

5
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Lớp 10.5

Có tác dụng từ ngày 11/04/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Tin học Công nghệ Giáo dục thể chất Ngữ văn

2 Sinh hoạt
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh
Ngoại ngữ Giáo dục thể chất Ngữ văn

3 Ngoại ngữ Sinh học Vật lí Lịch sử Tin học

4 CĐ Lí Công nghệ Lịch sử Toán học Ngoại ngữ

5 Ngữ văn Vật lí Toán học Toán học Sinh học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán học
 Nội dung giáo dục 

của địa phương

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

2 Toán học CĐ Toán

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

3

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

CĐ Văn Ngữ văn

4 Ngữ văn

5

Lớp 10.6

Có tác dụng từ ngày 11/04/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh
Toán học Công nghệ Sinh học

2 Sinh hoạt Lịch sử Lịch sử Toán học Ngoại ngữ

3 Toán học Vật lí Sinh học Ngoại ngữ Giáo dục thể chất

4 CĐ Lí Tin học Tin học Ngữ văn Giáo dục thể chất

5 Vật lí Công nghệ Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CĐ Văn

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

2
 Nội dung giáo dục 

của địa phương
CĐ Toán

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

3 Toán học

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

Ngữ văn

4 Toán học Ngữ văn

5
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Lớp 10.7

Có tác dụng từ ngày 11/04/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Địa lí Ngoại ngữ Giáo dục thể chất Ngữ văn

2 Sinh hoạt Tin học Hóa học Giáo dục thể chất Ngữ văn

3 Toán học CĐ Địa Lịch sử Lịch sử Ngoại ngữ

4 Hóa học Ngữ văn Toán học Ngoại ngữ Tin học

5 Toán học Vật lí Vật lí
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh
Địa lí

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CĐ Toán Ngữ văn

2

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

CĐ Văn Ngữ văn

3 Toán học
 Nội dung giáo dục 

của địa phương

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

4 Toán học

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

5

Lớp 10.8

Có tác dụng từ ngày 11/04/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Ngữ văn Giáo dục thể chất Lịch sử Địa lí

2 Sinh hoạt Ngữ văn Giáo dục thể chất Ngoại ngữ Ngoại ngữ

3 Vật lí Ngữ văn Ngoại ngữ
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh
Tin học

4 Tin học Vật lí Toán học CĐ Địa Hóa học

5 Toán học Hóa học Toán học Địa lí Lịch sử

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CĐ Toán Toán học

2 CĐ Văn Toán học Ngữ văn

3

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

Ngữ văn

4

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

 Nội dung giáo dục 

của địa phương

5

Lớp 10.9



157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

A B C D E F G

Có tác dụng từ ngày 11/04/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Giáo dục thể chất Lịch sử Ngoại ngữ Ngữ văn

2 Sinh hoạt Giáo dục thể chất Công nghệ Địa lí Ngữ văn

3 Tin học Lịch sử Tin học
Giáo dục kinh tế và 

pháp luật
Địa lí

4 Toán học
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh
Ngoại ngữ Ngữ văn Toán học

5 CĐ Địa
Giáo dục kinh tế và 

pháp luật
Ngoại ngữ Công nghệ Toán học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán học

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

2 Toán học CĐ Văn
 Nội dung giáo dục 

của địa phương

3 Ngữ văn CĐ Toán

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

4 Ngữ văn

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

5

Lớp 10.10

Có tác dụng từ ngày 11/04/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Ngữ văn Ngoại ngữ Địa lí Giáo dục thể chất

2 Sinh hoạt Ngữ văn Tin học Tin học Giáo dục thể chất

3 Ngoại ngữ
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh
Toán học Ngoại ngữ Ngữ văn

4 CĐ Địa Công nghệ Toán học Lịch sử
Giáo dục kinh tế và 

pháp luật

5 Công nghệ Địa lí Lịch sử Toán học
Giáo dục kinh tế và 

pháp luật

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CĐ Toán Toán học Ngữ văn

2

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

Toán học Ngữ văn

3 CĐ Văn

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

 Nội dung giáo dục 

của địa phương
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4

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

5

Lớp 10.11

Có tác dụng từ ngày 11/04/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Công nghệ Toán học
Giáo dục kinh tế và 

pháp luật
Ngữ văn

2 Sinh hoạt CĐ GDKTPL Toán học Ngoại ngữ Ngữ văn

3 Ngữ văn
Giáo dục kinh tế và 

pháp luật
Toán học Giáo dục thể chất

Giáo dục quốc phòng 

và an ninh

4 Ngoại ngữ Tin học Tin học Giáo dục thể chất Ngoại ngữ

5 Lịch sử Địa lí Công nghệ Lịch sử Địa lí

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CĐ Văn Ngữ văn

2

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

CĐ Toán Ngữ văn

3

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

Toán học

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

4
 Nội dung giáo dục 

của địa phương
Toán học

5

Lớp 10.12

Có tác dụng từ ngày 11/04/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Giáo dục thể chất Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ

2 Sinh hoạt Giáo dục thể chất Toán học Ngữ văn Địa lí

3 CĐ GDKTPL Địa lí Toán học Công nghệ
Giáo dục kinh tế và 

pháp luật

4 Toán học Ngữ văn Lịch sử
Giáo dục kinh tế và 

pháp luật
Công nghệ

5 Ngoại ngữ
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh
Tin học Tin học Lịch sử

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn
 Nội dung giáo dục 

của địa phương

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp
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2 Ngữ văn

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

3 CĐ Văn CĐ Toán Toán học

4 Toán học

5

Lớp 11.1

Có tác dụng từ ngày 11/04/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Lịch sử Hóa học Ngữ văn
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh

2 Sinh hoạt CĐ Sinh Sinh học Ngữ văn Sinh học

3 Hóa học CĐ Lí Ngoại ngữ Toán học Vật lí

4 Toán học CĐ Hoá Toán học Ngoại ngữ Tin học

5 Ngữ văn Tin học Vật lí Ngoại ngữ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

2 Toán học Ngữ văn

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

3 Toán học Giáo dục thể chất

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

4
 Nội dung giáo dục 

của địa phương
Giáo dục thể chất

5

Lớp 11.2

Có tác dụng từ ngày 11/04/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Ngữ văn Tin học Ngữ văn Sinh học

2 Sinh hoạt Ngữ văn CĐ Sinh
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh
Tin học

3 Hóa học CĐ Hoá Vật lí Toán học Ngoại ngữ

4 Lịch sử Vật lí Ngoại ngữ Ngoại ngữ Hóa học

5 Toán học CĐ Lí Sinh học Toán học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

Giáo dục thể chất

2

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

Giáo dục thể chất

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp
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3 Toán học Ngữ văn
 Nội dung giáo dục 

của địa phương

4 Toán học Ngữ văn

5

Lớp 11.3

Có tác dụng từ ngày 11/04/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Sinh học CĐ Toán Ngữ văn Tin học

2 Sinh hoạt
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh
Công nghệ Ngữ văn Hóa học

3 Ngoại ngữ Tin học Toán học Toán học Lịch sử

4 Toán học Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ Sinh học

5 CĐ Hoá CĐ Sinh Hóa học Công nghệ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán học

2 Toán học
 Nội dung giáo dục 

của địa phương

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

3 Ngữ văn

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

Giáo dục thể chất

4 Ngữ văn

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

Giáo dục thể chất

5

Lớp 11.4

Có tác dụng từ ngày 11/04/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Sinh học Ngoại ngữ Toán học Ngoại ngữ

2 Sinh hoạt Vật lí Ngoại ngữ Toán học Sinh học

3
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh
Công nghệ Tin học Công nghệ Tin học

4 Vật lí Ngữ văn CĐ Toán Lịch sử CĐ Sinh

5 CĐ Lí Ngữ văn Toán học Ngữ văn

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

 Nội dung giáo dục 

của địa phương

2

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

Giáo dục thể chất

3 Toán học Giáo dục thể chất Ngữ văn



305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

A B C D E F G

4 Toán học Ngữ văn

5

Lớp 11.5

Có tác dụng từ ngày 11/04/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Vật lí Toán học Ngoại ngữ Toán học

2 Sinh hoạt Công nghệ CĐ Hoá Công nghệ Ngoại ngữ

3 CĐ Toán Tin học Vật lí Tin học Toán học

4 Ngữ văn CĐ Lí Hóa học Ngữ văn
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh

5 Ngữ văn Hóa học Ngoại ngữ Lịch sử

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

Ngữ văn Toán học

2

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

Ngữ văn Toán học

3

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

 Nội dung giáo dục 

của địa phương
Giáo dục thể chất

4 Giáo dục thể chất

5

Lớp 11.6

Có tác dụng từ ngày 11/04/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh
Công nghệ Toán học Tin học

2 Sinh hoạt Tin học Ngoại ngữ CĐ Địa Ngoại ngữ

3 Ngữ văn
Giáo dục kinh tế và 

pháp luật
Toán học Ngữ văn Địa lí

4 Ngữ văn Địa lí Toán học Ngoại ngữ Lịch sử

5 Công nghệ CĐ Văn CĐ Toán
Giáo dục kinh tế và 

pháp luật

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán học Giáo dục thể chất

2 Toán học Giáo dục thể chất

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

3
 Nội dung giáo dục 

của địa phương
Ngữ văn

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp
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345
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375

376

377

378
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4 Ngữ văn

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

5

Lớp 11.7

Có tác dụng từ ngày 11/04/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Công nghệ Tin học Toán học
Giáo dục kinh tế và 

pháp luật

2 Sinh hoạt Địa lí Toán học CĐ Toán Tin học

3 Ngoại ngữ
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh
Toán học Lịch sử Ngoại ngữ

4 CĐ Địa
Giáo dục kinh tế và 

pháp luật
Ngoại ngữ Ngữ văn CĐ Văn

5 Địa lí Ngữ văn Công nghệ Ngữ văn

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn

2 Ngữ văn Giáo dục thể chất
 Nội dung giáo dục 

của địa phương

3 Giáo dục thể chất

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

Toán học

4

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

Toán học

5

Lớp 11.8

Có tác dụng từ ngày 11/04/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Ngữ văn Công nghệ Tin học Ngoại ngữ

2 Sinh hoạt Ngữ văn Ngoại ngữ
Giáo dục kinh tế và 

pháp luật
CĐ GDKTPL

3 Công nghệ Địa lí Toán học CĐ Văn Ngoại ngữ

4 Toán học Ngữ văn Toán học Địa lí
Giáo dục kinh tế và 

pháp luật

5 CĐ Toán Lịch sử Tin học
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Giáo dục thể chất Ngữ văn
 Nội dung giáo dục 

của địa phương

2

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

Ngữ văn

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp



380
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394
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401
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412

413

414
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3

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

Giáo dục thể chất Toán học

4 Toán học

5

Lớp 11.9

Có tác dụng từ ngày 11/04/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Địa lí Toán học CĐ GDKTPL Ngữ văn

2 Sinh hoạt Địa lí Toán học Công nghệ Ngữ văn

3 Ngoại ngữ Ngữ văn Tin học
Giáo dục kinh tế và 

pháp luật
Ngoại ngữ

4
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh
Lịch sử Công nghệ Toán học Tin học

5
Giáo dục kinh tế và 

pháp luật
CĐ Văn CĐ Toán Ngoại ngữ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

Toán học

2 Giáo dục thể chất Toán học Giáo dục thể chất

3
 Nội dung giáo dục 

của địa phương
Ngữ văn

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

4 Ngữ văn

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

5

Lớp 12.1

Có tác dụng từ ngày 11/04/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Vật lí Toán học Toán học Ngữ văn

2 Sinh hoạt Hóa học Vật lí Tin học Ngữ văn

3 Hóa học

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

Ngoại ngữ Ngoại ngữ Sinh học

4

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

Lịch sử Sinh học
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh
Ngoại ngữ

5

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

Ngữ văn Tin học Toán học Lịch sử

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
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431
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433

434
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437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

A B C D E F G

1 CĐ Hoá Ngữ văn Toán học

2 CĐ Lý Ngữ văn Toán học

3 CĐ Sinh Toán học Giáo dục thể chất

4
 Nội dung giáo dục 

của địa phương
Giáo dục thể chất Ngữ văn

5

Lớp 12.2

Có tác dụng từ ngày 11/04/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Lịch sử Sinh học Ngữ văn Toán học

2 Sinh hoạt Hóa học Hóa học Ngữ văn Ngoại ngữ

3

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

Ngữ văn Toán học Ngoại ngữ

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

4 Sinh học Lịch sử Vật lí

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

Vật lí

5 Tin học
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh
Ngoại ngữ Toán học Tin học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CĐ Lý Ngữ văn Toán học

2 CĐ Hoá Ngữ văn Toán học

3 CĐ Sinh Giáo dục thể chất Ngữ văn

4
 Nội dung giáo dục 

của địa phương
Toán học Giáo dục thể chất

5

Lớp 12.3

Có tác dụng từ ngày 11/04/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Vật lí

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

Ngữ văn Hóa học

2 Sinh hoạt Sinh học Toán học Ngữ văn Lịch sử

3

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

Hóa học Lịch sử Tin học

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

4 Vật lí Tin học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán học

5
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh
Sinh học Toán học Ngữ văn Ngoại ngữ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7



454

455
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464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

A B C D E F G

1 CĐ Sinh Ngữ văn GDTC - Nam

2 CĐ Lý Ngữ văn Toán học

3
 Nội dung giáo dục 

của địa phương
Toán học Toán học

4 CĐ Hoá GDTC - Nam Ngữ văn

5

Lớp 12.4

Có tác dụng từ ngày 11/04/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Tin học

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

Ngữ văn Vật lí

2 Sinh hoạt Hóa học Sinh học Ngữ văn Toán học

3 Vật lí Ngữ văn Hóa học Ngoại ngữ Lịch sử

4 Ngoại ngữ
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh
Tin học Toán học

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

5

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

Sinh học Lịch sử Toán học Ngoại ngữ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Giáo dục thể chất Ngữ văn Toán học

2 CĐ Sinh Ngữ văn Toán học

3 CĐ Lý Toán học Giáo dục thể chất

4
 Nội dung giáo dục 

của địa phương
CĐ Hoá Ngữ văn

5

Lớp 12.5

Có tác dụng từ ngày 11/04/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Tin học Hóa học
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh
Vật lí

2 Sinh hoạt Vật lí Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngoại ngữ

3 Lịch sử Sinh học Sinh học Toán học

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

4 Ngữ văn Hóa học

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

Tin học Lịch sử

5 Ngữ văn

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

Toán học Ngữ văn Toán học
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524

A B C D E F G

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CĐ Lý Toán học Ngữ văn

2 CĐ Sinh Toán học Ngữ văn

3
 Nội dung giáo dục 

của địa phương
Giáo dục thể chất Toán học

4 CĐ Hoá Ngữ văn Giáo dục thể chất

5

Lớp 12.6

Có tác dụng từ ngày 11/04/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO
Giáo dục kinh tế và 

pháp luật
Vật lí

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

Lịch sử

2 Sinh hoạt Lịch sử Toán học Ngoại ngữ Toán học

3 Vật lí

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

Công nghệ Ngoại ngữ
Giáo dục kinh tế và 

pháp luật

4 Ngữ văn Địa lí

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

Ngữ văn Ngoại ngữ

5 Ngữ văn Công nghệ
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh
Địa lí Toán học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Giáo dục thể chất Toán học Giáo dục thể chất

2 CĐ Địa Toán học Ngữ văn

3
 Nội dung giáo dục 

của địa phương
CĐ Sử Ngữ văn

4 CĐ GDKTPL Ngữ văn Toán học

5

Lớp 12.7

Có tác dụng từ ngày 11/04/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Ngữ văn Toán học Công nghệ

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

2 Sinh hoạt Ngữ văn Hóa học Lịch sử Địa lí

3
Giáo dục kinh tế và 

pháp luật
Công nghệ

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

Toán học Toán học
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4 Ngoại ngữ Địa lí
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

Ngữ văn

5 Hóa học Lịch sử Ngoại ngữ Ngoại ngữ
Giáo dục kinh tế và 

pháp luật

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CĐ GDKTPL Toán học Ngữ văn

2
 Nội dung giáo dục 

của địa phương
Toán học Ngữ văn

3 CĐ Sử Ngữ văn Giáo dục thể chất

4 Giáo dục thể chất CĐ Địa Toán học

5

Lớp 12.8

Có tác dụng từ ngày 11/04/2024

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO
Giáo dục kinh tế và 

pháp luật
Ngoại ngữ Lịch sử Ngoại ngữ

2 Sinh hoạt Địa lí Ngoại ngữ Toán học
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh

3 Địa lí Lịch sử

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

Toán học Công nghệ

4 Ngữ văn

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

Sinh học Công nghệ

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

5 Ngữ văn Ngữ văn Toán học
Giáo dục kinh tế và 

pháp luật
Sinh học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
 Nội dung giáo dục 

của địa phương
Toán học Ngữ văn

2 CĐ Sử Toán học Ngữ văn

3 Giáo dục thể chất CĐ Địa Toán học

4 Ngữ văn CĐ GDKTPL Giáo dục thể chất

5


